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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hồng Lý 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Bùi Đức Khoa 

Bà Nguyễn Thị Nga 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai - Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng tham gia phiên tòa: Ông Phạm Hoàng Chính - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 5 năm 2019, tại tr  s  Tòa án nhân dân huyện Th y Nguyên, 

thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm v  án hình sự th  lý số 30/2019/TLST-HS 

ngày 27 tháng 3 năm 2019 theo Quyết định đưa v  án ra xét xử số 

28/2019/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 4 năm 2019 đối với các bị cáo: 

1. Lê Văn L , sinh năm 1994 tại Hải Phòng; nơi cư trú: Thôn H, x  A, huyện 

A, thành phố Hải Phòng; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; trình 

độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: Không; con ông Lê Văn N  và bà: Lưu Thị T ; chưa 

có v , con; tiền án, tiền sự: Không. Bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Kinh Môn b t tạm giam t  ngày 05/11/2018. Hiện đang bị tạm giam tại Trại giam 

Kim Chi Công an t nh Hải Dương theo Quyết định tạm giam số 21 ngày 01/3/2019 

c a Tòa án nhân dân huyện Kinh Môn, t nh Hải Dương; có m t. 

2. V  Quốc B  (tên gọi khác T ); sinh năm 1993 tại Hải Phòng; nơi cư trú: 

Thôn 1 K, x  T, huyện A, thành phố Hải Phòng; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; 

tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: Không; con ông: V  Văn 

M  và bà: Lưu Thị L ; chưa có v , con; Tiền án, tiền sự: Không; bị b t để tạm giam 

t  ngày 29/01/2019; có m t. 
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Bị hại: Chị Nguyễn Thị H , sinh năm 1992; địa ch : Thôn 8, x  T   , huyện T, 

thành phố Hải Phòng; v ng m t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung v  

án đư c tóm t t như sau: 

Khoảng 22 gi  ngày 29/10/2018, Lê Văn L  bị Công an huyện Kim Thành, 

t nh Hải Dương b t gi  khi đang điều khiển xe mô tô nh n hiệu  amaha Exciter 

g n biển kiểm soát 34D1-185.42 do trộm c p mà có. Công an huyện Kim Thành, 

t nh Hải Dương đ  bàn giao Lê Văn L  cho Công an huyện Kinh Môn, t nh Hải 

Dương giải quyết. Tại Công an huyện Kinh Môn, L  khai nh n đ  nhiều l n trộm 

c p tài sản   huyện Kinh Môn, t nh Hải Dương. Ngoài ra, L  còn khai cùng với V  

Quốc B  thực hiện hành vi trộm c p tài sản trên địa bàn huyện Th y Nguyên, c  

thể như sau:  

Do không có tiền ăn tiêu nên khoảng 01 gi  ngày 29/10/2018, L  và V  

Quốc B  r  nhau đi trộm c p tài sản. B  mang theo 01 chiếc m  lết, bọc cao su màu 

đen và điều khiển xe mô tô nh n hiệu  amaha Exciter biển kiểm soát 34D1-185.42 

ch  L  đi t  khu vực ga Phú Thái thuộc huyện Kim Thành, t nh Hải Dương theo 

Quốc lộ 5 đến huyện Th y Nguyên, thành phố Hải Phòng. Khi đi đến thôn 8, x  T, 

huyện T, thành phố Hải Phòng thì phát hiện trong sân nhà chị Nguyễn Thị H , có 

01 xe mô tô nh n hiệu  amaha Novou LX biển kiểm soát 15G1-349.96 dựng   

sân, chìa khóa c m     khóa, c ng khóa, không có ngư i trông coi. B  đ  xe cách 

c ng nhà chị H  khoảng 05m để cảnh giới, L  xuống xe, dùng chiếc m  lết móc, b  

g y tai khóa c ng. Sau khi phá đư c tai khóa c ng, L vứt chiếc khóa trên vào b i 

tre g n đó. L  đi vào sân nhà chị H  d t chiếc xe mô tô nh n hiệu  amaha Novou 

LX biển kiểm soát 15G1-349.96 ra ngoài đư ng rồi n  máyđiều khiển xe b  chạy 

về hướng c u Kiền, B  điều khiển xe mô tôđi sau. L , B  mang xe đến nhà anh 

Nguyễn Đức H , sinh năm 1984   thôn V, x  K, huyện K, t nh Hải Dương (là bạn 

c a L  và B  , gửi xe mô tô, m  lết tại nhà anh H . Khi gửi xe, L  không nói cho 

anh H  biết xe do trộm c p mà có.  

Căn cứ l i khai c a L , Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kinh Môn, 

t nh Hải Dương đ  thu gi  01 xe mô tô nh n hiệu  amaha Novou LX không g n 

biển kiểm soát tại nhà anh H  . Công an huyện Kinh Môn đ  có công văn trao đ i 

và chuyển toàn bộ v t chứng cho Công an huyện Th y Nguyên để giải quyết theo 

thẩm quyền. 

Theo l i khai c a chị Nguyễn Thị H : xe mô tô  amaha Novou LX biển kiểm 

soát 15G1-349.96 c a chị mua t  năm 2014, chị để   sân nhà, khóa c ng. Khoảng 

06 gi  30 ngày 29/10/2018, chị H  phát hiện c ng bị b  g y một ph n tai khóa, xe 

mô tô c a chị bị m t nên chị đ  trình báo cơ quan Công an. 

 Tại bản Kết lu n định giá tài sản ngày 12/11/2018 c a Hội đồng định giá tài 

sản trong tố t ng hình sự huyện Th y Nguyên kết lu n: 01 chiếc xe mô tô nh n 
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hiệu  amaha Novou LX biển kiểm soát 15G1-349.96 có giá trị là 11.000.000 

đồng. 

Tiến hành xác định hiện trư ng, Cơ quan điều tra thu gi  01 chiếc khóa 

bằng kim loại sáng màu, kích thước 07x05x1,5cm, nh n hiệu EXTRA PLUS 

 ANG FAN TOP SECURIT  không có d u vết c t   b i tre cách c ng nhà chị H  

7,7m. 

Khám xét nơi   c a anh Nguyễn Đức H , Cơ quan điều tra thu gi  01 m  lết 

bằng kim loại sáng màu, dài 25,3cm, gi a thân bọc cao su màu đen. 

Ngày 29/01/2019, V  Quốc B  bị b t tạm giam. Tại Cơ quan điều tra, Bằng 

khai nh n như trên. 

Về dân sự v  án: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Th y Nguyên đ  

trả cho chị Nguyễn Thị H  01 xe mô tô nh n hiệu  amaha Novou LX biển kiểm 

soát 15G1-349.96 và 01 khóa kim loại sáng màu nh n hiệu EXTRA PLUS  ANG 

FAN TOP SECURIT , chị H  đ  nh n lại tài sản, không đề nghị L , B  phải bồi 

thư ng khoản thiệt hại nào khác. 

V t chứng v  án: 01 m  lết bằng kim loại sáng màu, dài 25,3cm, gi a thân 

bọc cao su màu đen. 

Tại bản Cáo trạng số 30/CT-VKS ngày 26 tháng 3 năm 2019 c a Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Th y Nguyên truy tố Lê Văn L , V  Quốc B  về tội Trộm c p 

tài sản quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ lu t Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát gi  quyền công tố lu n tội và tranh 

lu n, đề nghị Hội đồng xét xử:  Áp d ng  Khoản 1 Điều 173; Điểm s Khoản 1 và 

Khoản 2 Điều 51; Điều 38, Điều 58 c a Bộ lu t hình sự;  xử phạt bị cáo V  Quốc 

B  t  12 đến 15 tháng tù. Áp d ng Khoản 1 Điều 173; Điểm s, Điểm r Khoản 1  và 

Khoản 2 Điều 51; Điều 38, Điều 58 c a Bộ lu t hình sự;  xử phạt bị cáo Lê Văn L  

t  12 đến 15 tháng tù. Không áp d ng hình phạt b  sung là phạt tiền đối với các bị 

cáo. Áp d ng Điều 47 c a Bộ lu t hình sự và Điều 106 c a Bộ lu t tố t ng hình sự: 

Tịch thu tiêu h y 01 m  lết bằng kim loại sáng màu, dài 25,3cm, gi a thân bọc cao 

su màu đen. Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định c a pháp 

lu t. 

Bị cáo Lê Văn L , V  Quốc B  khai nh n hành vi phạm tội đúng như nội 

dung cáo trạng đ  nêu, l i nói sau cùng bị cáo mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ 

hình phạt tù cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đ  đư c 

tranh t ng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nh n định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố t ng c a Cơ quan điều tra Công an huyện 

Th y Nguyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Th y Nguyên, Kiểm 
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sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đ  thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

th  t c quy định c a Bộ lu t tố t ng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo không có ý kiến ho c khiếu nại về hành vi, quyết định c a Cơ quan tiến hành 

tố t ng, ngư i tiến hành tố t ng. Do đó, các hành vi, quyết định tố t ng c a Cơ 

quan tiến hành tố t ng, ngư i tiến hành tố t ng đ  thực hiện đều h p pháp. Hành 

vi, quyết định tố t ng c a thành viên Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án ghi biên bản 

phiên tòa đ  thực hiện đúng theo quy định c a Bộ lu t Tố t ng hình sự. 

[2]. Tại phiên tòa bị cáo Lê Văn  L, V  Quốc B  khai cáo trạng Viện kiểm 

sát truy tố là đúng với hành vi mà các bị cáo thực hiện. L i khai c a các bị cáo phù 

h p với l i khai bị hại và các tài liệu chứng cứ khác đ  đư c công bố, thẩm tra 

công khai tại phiên tòa. Như v y có đ  căn cứ kết lu n các bị cáo Lê Văn L , V  

Quốc B  có hành vi lén lút chiếm đoạt 01 xe mô tô  amaha Novou LX biển kiểm 

soát 15G1-349.96 trị giá 11.000.000 đồng là phạm tội Trộm c p tài sản, quy định 

Khoản 1 Điều 173 c a Bộ lu t Hình sự.  

[3]. Về tính ch t, mức độ nghiêm trọng c a hành vi phạm tội, các tình tiết 

tăng n ng trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Hành vi 

phạm tội c a bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm đến tài sản c a ngư i khác đư c pháp 

lu t bảo vệ, gây m t tr t tự trị an x  hội. Các bị cáo không có tình tiết tăng n ng; 

Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo thành khẩn khai báo là tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 c a Bộ lu t hình sự. Bị cáo L  đ  t ng tham gia 

quân đội; bị cáo B  có ông nội có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước, đư c t ng thư ng nhiều huân, huy chương là tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

Khoản 2 Điều 51 Bộ lu t hình sự. Bị cáo Lê Văn L  tự thú là tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại Điểm r Khoản 1 Điều 51 Bộ lu t hình sự. 

[4]. Về ph n hình phạt: Các bị cáo cùng r  nhau trộm c p tài sản, tuy nhiên L  

là ngư i thực hành tích cực hơn, trực tiếp c t   khóa, trực tiếp vào chiếm đoạt tài 

sản và điều khiển xe máy đem đi gửi nên xác định vai trò c a bị cáo L  cao hơn so 

với bị cáo B . Bị cáo L  có nhiều tình tiết giảm nhẹ hơn nên có thể xem xét quyết 

định hình phạt c a bị cáo L  và bị cáo B  là ngang nhau. Căn cứ vào mức độ hành 

vi phạm tội c a các bị cáo, căn cứ vào sự thành khẩn khai báo, t  ra ăn năn hối cải 

c a các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, có thể áp d ng mức hình 

phạt tù trên mức kh i điểm c a khung hình phạt tù là th a đáng. Khoản 5 Điều 173 

c a Bộ lu t hình sự, ngư i phạm tội còn có thể bị phạt tiền, xét các bị cáo không có 

tài sản riêng, không có việc làm  n định nên không phạt tiền các bị cáo.  

[5]. Về dân sự: Bị hại đ  nh n lại tài sản và không có yêu c u đề nghị gì nên 

Hội đồng xét xử không đề c p giải quyết.  

[6]. Về xử lý v t chứng: 01 m  lết bằng kim loại sáng màu, dài 25,3cm, gi a 

thân bọc cao su màu đen là v t chứng c a v  án c n tịch thu tiêu huỷ theo quy định 

tại Điều 47 Bộ lu t Hình sự và Điều 106 Bộ lu t Tố t ng hình sự 

[7]. Đối với xe mô tô nh n hiệu  amaha Exciter màu đen tr ng biển kiểm 

soát 34D1-185.42 do B  và L  sử d ng làm phương tiện đi trộm c p tài sản, hiện 
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nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kinh Môn đang tạm gi , điều tra, 

xác minh. Đối với Nguyễn Đức H  có hành vi nh n và để xe mô tô  amaha Novou 

LX biển kiểm soát 15G1-349.96 do L và B  trộm c p đư c mà có tại nơi c a mình, 

Cơ quan điều tra tiến hành triệu t p, xác minh H  không có m t   địa phương. Tài 

liệu điều tra chưa đ  cơ s  xác định H  có hành vi chứa ch p ho c tiêu th  tài sản 

do ngư i khác phạm tội mà có nên Cơ quan điều tra tách ra, làm r  xử lý sau. Đối 

với hành vi trộm c p c a L  và B    t nh Hải Dương, tòa án huyện Kinh Môn đang 

th  lý giải quyết.  

[8]. Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định c a 

pháp lu t.  

[9]. Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong th i hạn quy định c a pháp 

lu t. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Khoản 1 Điều 173; Điểm s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51, Điều 58 c a 

Bộ lu t Hình sự; tuyên bố bị cáo V  Quốc B  phạm tội Trộm c p tài sản; xử phạt bị 

cáo V  Quốc B  12 (Mư i hai  tháng tù, th i hạn ch p hành hình phạt tù tính t  

ngày tạm giam 29 tháng 01 năm 2019 . 

Căn cứ Khoản 1 Điều 173; Điểm s, Điểm r Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51, 

Điều 58 c a Bộ lu t Hình sự; tuyên bố bị cáo Lê Văn L  phạm tội Trộm c p tài 

sản; xử phạt bị cáo Lê Văn L  12 (Mư i hai  tháng tù, th i hạn ch p hành hình phạt 

tù tính t  ngày tạm giam 05 tháng 11 năm 2018. 

Về xử lý v t chứng: Áp d ng Điều 47 c a Bộ lu t Hình sự và Điều 106 c a 

Bộ lu t Tố t ng hình sự: Tịch thu tiêu h y 01 chiếc m  lết bằng kim loại sáng màu, 

dài 25,3cm, gi a bọc cao su màu đen, đ  qua sử d ng (Chi tiết v t chứng theo biên 

bản giao nh n v t chứng, tài sản ngày 22 tháng 3 năm 2019 và phiếu nh p kho số 

NK2019/46 ngày 22 tháng 3 năm 2019 tại Chi c c thi hành án dân sự huyện Th y 

Nguyên, thành phố Hải Phòng). 

Về án phí: Áp d ng Điều 136 Bộ lu t Tố t ng hình sự, Nghị quyết số 

326/2016/UBTTQH c a Ủy ban thư ng v  Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí 

Tòa án các bị cáo Lê Văn L , V  Quốc B  m i bị cáo phải nộp 200.000 ( hai trăm 

nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo Lê Văn L , V  Quốc B  có quyền kháng cáo bản án trong th i hạn 15 

ngày, kể t  ngày tuyên án. Bị hại v ng m t tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong 

th i hạn 15 ngày kể t  ngày nh n đư c bản án ho c ngày bản án đư c niêm yết. 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- VKSND huyện Thuỷ Nguyên; 

- VKSND thành phố Hải Phòng; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- Cơ quan điều tra công an huyện Thuỷ Nguyên; 

- Cơ quan THAHSCA huyện Thuỷ Nguyên; 

- Trại giam công an thành phố Hải Phòng; 

- Trại tạm giam công an huyện Thuỷ Nguyên; 
- TAND thành phố Hải Phòng; 

- Công an thành phố Hải Phòng; 

- Chi c c THADS huyện Thuỷ Nguyên; 

- S  Tư pháp thành phố Hải Phòng; 

- Lưu: VT, hồ sơ v  án. 

 
Lê Thị Hồng Lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


